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LL i ời ờ nói đ uầnói đ uầ
Ngày nay, nghành công nghi p phát tri n m nh đòi h i quy trình làmệ ể ạ ỏNgày nay, nghành công nghi p phát tri n m nh đòi h i quy trình làmệ ể ạ ỏ   

vi c nhanh và hiêu qu .ệ ảvi c nhanh và hiêu qu .ệ ả
Quy trình công ngh  d p t  d ng mà tôi th c hi n ch  là m t ph n r tệ ậ ự ộ ự ệ ỉ ộ ầ ấQuy trình công ngh  d p t  d ng mà tôi th c hi n ch  là m t ph n r tệ ậ ự ộ ự ệ ỉ ộ ầ ấ   

nh  trong th i đ i công nghi p hóa hi n đ i hóa ngày nay. Có nhiêu cách dỏ ờ ạ ệ ệ ạ ểnh  trong th i đ i công nghi p hóa hi n đ i hóa ngày nay. Có nhiêu cách dỏ ờ ạ ệ ệ ạ ể  
thi t k  m t mô hình d p t  d ng khác nhau,  đây tôi thi t k  mô hình d pế ế ộ ậ ự ộ ở ế ế ậthi t k  m t mô hình d p t  d ng khác nhau,  đây tôi thi t k  mô hình d pế ế ộ ậ ự ộ ở ế ế ậ   
t  đ ng đi u khi n b ng h  th ng thu n khí nén.ự ộ ề ể ằ ệ ố ầt  đ ng đi u khi n b ng h  th ng thu n khí nén.ự ộ ề ể ằ ệ ố ầ

Trong quá trình th c hiên đ  án m c dù tôi đã c  g ng h t s c nh ngự ồ ặ ố ắ ế ứ ưTrong quá trình th c hiên đ  án m c dù tôi đã c  g ng h t s c nh ngự ồ ặ ố ắ ế ứ ư   
ch c ch n s  không thi u nh ng sai xót. Vì v y, tôi r t mong nh ng ý ki nắ ắ ẽ ế ữ ậ ấ ữ ếch c ch n s  không thi u nh ng sai xót. Vì v y, tôi r t mong nh ng ý ki nắ ắ ẽ ế ữ ậ ấ ữ ế   
đóng góp c a quý th y cô và các b n.ủ ầ ạđóng góp c a quý th y cô và các b n.ủ ầ ạ

Nhân đây xin g i l i c m n chân thành đ n th y Tr n Văn Cách vàở ờ ả ơ ế ầ ầNhân đây xin g i l i c m n chân thành đ n th y Tr n Văn Cách vàở ờ ả ơ ế ầ ầ   
th y Hoàng H u Tân cùng các b n đã giúp tôi hoàn thành đ  án này.ầ ữ ạ ồth y Hoàng H u Tân cùng các b n đã giúp tôi hoàn thành đ  án này.ầ ữ ạ ồ

Xin chân thành c m n!ả ơXin chân thành c m n!ả ơ
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CHÖÔNG I

D N NH PẪ Ậ
1. Hi n tr ng:ệ ạ  

2. Vài nét v  s  phát tri n c a công ngh  th y l c - khí nén:ề ự ể ủ ệ ủ ự  

Không khí xung quanh ta nhi u vô k  và nó là m t ngu n năngề ể ộ ồ  
l ng r t  l n mà con ng i đã bi t s  d ng chúng t  tr c Côngượ ấ ớ ườ ế ử ụ ừ ướ  
nguyên. Tuy nhiên s  phát tri n và ng d ng khí nén lúc đó còn r tự ể ứ ụ ấ  
h n ch  do ch a có s  ph i h p gi a các ngành v t lý, c  h c v.v..ạ ế ư ự ố ợ ữ ậ ơ ọ

Mãi cho đ n th  k 17, nhà kĩ s  ch  t o ng i Đ c Otto vonế ế ỷ ư ế ạ ườ ứ  
Guerike, nhà toán h c và tri t h c ng i Pháp Blaise Pascal, cũng nhọ ế ọ ườ ư 
nhà v t lý ng i Pháp Denis Papin đã xây d ng nên n n t ng c  b nậ ườ ự ề ả ơ ả  

ng d ng khí nén.ứ ụ
Trong th  k  19, các máy móc thi t b  s  d ng năng l ng khí nénế ỉ ế ị ử ụ ượ  

l n l t đ c phát minh nh : th  v n chuy n trongầ ượ ượ ư ư ậ ể  ng b ng khí nénố ằ  
(1835) c a Josef Ritter, phanh b ng khí nén (1880), búa tán đinh b ngủ ằ ằ  
khí nén (1861)…V i s  phát tri n m nh m  c a năng l ng đi n, vaiớ ự ể ạ ẽ ủ ượ ệ  
trò s  d ng năng l ng b ng khí nén b  gi m d n. Tuy nhiên vi c sử ụ ượ ằ ị ả ầ ệ ử 
d ng năng l ng b ng khí nén v n đóng m t vai trò c t y u trongụ ượ ằ ẫ ộ ố ế  
nhi u lĩnh v c, mà khi s  d ng năng l ng đi n s  nguy hi m; sề ự ử ụ ượ ệ ẽ ể ử 
d ng năng l ng khí nén  nh ng d ng c  nh , nh ng truy n đ ngụ ượ ở ữ ụ ụ ỏ ư ề ộ  
v i v n t c l n; s  d ng năng l ng khí nén  nh ng thi t b  nh  búaớ ậ ố ớ ử ụ ượ ở ữ ế ị ư  
h i, d ng c  d p, phun s n, giá k p chi ti t… và nh t là các d ng c ,ơ ụ ụ ậ ơ ẹ ế ấ ụ ụ  
đ  gá k p ch t trong các máy.ồ ẹ ặ

Cùng v i s  phát tri n không ng ng c a lĩnh v c t  đ ng hóa,ớ ự ể ừ ủ ự ự ộ  
ngày nay các thi t b  truy n d n, đi u khi n b ng th y l c – khí nénế ị ề ẫ ề ể ằ ủ ự  
s  d ng trong máy móc tr  nên r ng rãi  h u h t các lĩnh v c côngử ụ ở ộ ở ầ ế ự  
nghi p nh  máy công c  CNC, ph ng ti n v n chuy n, máy d p,ệ ư ụ ươ ệ ậ ể ậ  
máy u n, máy ép phun, dây chuy n ch  bi n th c ph m,… do nh ngố ề ế ế ự ẩ ữ  
thi t b  này làm vi c linh ho t, đi u khi n t i u, đ m b o chính xácế ị ệ ạ ề ể ố ư ả ả  
cao,  công su t  l n  v i  kích th c nh  g n và l p  đ t  d  dàng ấ ớ ớ ướ ỏ ọ ắ ặ ễ ở 
nh ng không gian ch t h p so v i các thi t b  truy n đ ng và đi uữ ậ ẹ ớ ế ị ề ộ ề  
khi n b ng c  khí hay đi n.ể ằ ơ ệ

Mô hình máy d p t  đ ngậ ự ộ                                                               4



 

Đ  ÁN CÔNG NGH  TH Y L C KHÍ NÉNỒ Ệ Ủ ỰĐ  ÁN CÔNG NGH  TH Y L C KHÍ NÉNỒ Ệ Ủ Ự ............GVHD: Tr n Văn CáchầGVHD: Tr n Văn Cáchầ

 u – nh c đi m c a khí nén:Ư ượ ể ủ  
u đi m:Ư ể

• Do kh  năng ch u nén (đàn h i) l n c a không khí,ả ị ồ ớ ủ  
cho nên có th  trích ch a khí nén m t cách thu n l i. Nh  v y cóể ứ ộ ậ ợ ư ậ  
kh  năng ng d ng đ  thành l p các tr m trích ch a khí nén.ả ứ ụ ể ậ ạ ứ

• Có kh  năng truy n t i  năng l ng xa,  b i  vì  đả ề ả ượ ở ộ 
nh t đ ng h c c a khí nén nh  và t n th t áp xu t trên đ ngớ ộ ọ ủ ỏ ổ ấ ấ ườ  
d n ít.ẫ

• Không gay ô nhi m môi tr ng.ễ ườ
• Chi phí th p đ  thi t l p m t h  th ng truy n đ ngấ ể ế ậ ộ ệ ố ề ộ  

b ng  khí  nén,  b i  vì  ph n l n  trong  các  xí  nghi p  h  th ngằ ở ầ ớ ệ ệ ố  
đ ng d n khí nén đã có s n.ườ ẫ ẵ

• H  th ng phòng ng a  quá  áp su t  gi i  h n đ cệ ố ừ ấ ớ ạ ượ  
đ m b o.ả ả

Nh c đi mượ ể :
• L c truy n t i tr ng th p.ự ề ả ọ ấ
• Khi t i  tr ng trong h  th ng thay đ i,  thì v n t cả ọ ệ ố ổ ậ ố  

truy n cũng thay đ i, b i vì kh  năng đàn h i c a khí nén l n,ề ổ ở ả ồ ủ ớ  
cho nên không th  th c hi n nh ng chuy n đ ng th ng ho cể ự ệ ữ ể ộ ẳ ặ  
quay đ u.ề

• Dòng khí thoát ra  đ ng d n ra gây nên ti ng n.ở ườ ẫ ế ồ
• Hi n  nay,  trong  lĩnh  v c  đi u  khi n,  ng i  taệ ự ề ể ườ  

th ng k t h p h  th ng đi u khi n b ng khí nén v i c , ho cườ ế ợ ệ ố ề ể ằ ớ ơ ặ  
v i đi n, đi n t . Cho nên r t khó xác đ nh m t cách chính xác,ớ ệ ệ ử ấ ị ộ  
rõ ràng u, nh c đi m c a t ng h  th ng đi u khi n.ư ượ ể ủ ừ ệ ố ề ể

3. Yêu c u và gi i h n đ  tài:ầ ớ ạ ề  
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CH NG IIƯƠ

C  S  LÝ THUY TƠ Ở Ế

A. NGU N KHÍ NÉNỒ

1. Máy nén khí:  
Khái ni mệ : 

Máy nén khí là thi t b  t o ra áp su t khí,  đó năng l ngế ị ạ ấ ở ượ  
c  h c  c a  đ ng  c  đi n  ho c  đ ng  c  đ t  trong  đ cơ ọ ủ ộ ơ ệ ặ ộ ơ ố ượ  
chuy n đ i thành năng l ng khí nén và nhi t năng.ể ổ ượ ệ

Phân lo iạ :
a. Theo áp su t:ấ  

• Máy nén khí áp su t th p:      p ấ ấ ≤  15 bar
• Máy nén khí áp su t cao:        p ấ ≥  15 bar
• Máy nén khí áp su t r t cao:  p ấ ấ ≥   300bar

b.  Theo nguyên lý ho t đ ng:ạ ộ  
• Máy nén khí theo nguyên lý thay đ i th  tích: máy nén khíổ ể  

ki u pittông, máy nén khí ki u cách g t,  máy nén khí ki uể ể ạ ể  
root, máy nén khí ki u tr c vít.ể ụ

• Máy nén khí tuabin: máy nén khí ly tâm và máy nén khí theo 
chi u tr c.ề ụ

2. Bình trích ch a khí nén:ứ  
Khí nén sau khi ra kh i máy nén khí và đ c x  lý thì c n ph i cóỏ ượ ử ầ ả  

m t b  ph n l u tr   đ  s  d ng. Bình trích ch a khí nén có nhi m vộ ộ ậ ư ữ ể ử ụ ứ ệ ụ 
cân b ng áp su t khí nén t  máy nén khí chuy n đ n trích ch a, ng ngằ ấ ừ ể ế ứ ư  
t  và tách n c.ụ ướ
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Kích th c bình trích ch a ph  thu c vào công su t c a máy nénướ ứ ụ ộ ấ ủ  
khí và công su t tiêu th  c a các thi t b  s  d ng, ngoài ra kích th cấ ụ ủ ế ị ử ụ ướ  
này còn ph  thu c vào ph ng pháp s  d ng: ví d  s  d ng liên t cụ ộ ươ ử ụ ụ ử ụ ụ  
hay gián đo n.ạ
Ký hi u :ệ

B. CÁC PH N T  TRONG H  TH NG ĐI U KHI NẦ Ử Ệ Ố Ề Ể

• M t s  khái ni m: ộ ố ệ  
M t h  th ng đi u khi n bao g m ít  nh t  là m t m ch đi uộ ệ ố ề ể ồ ấ ộ ạ ề  

khi n vòng h  (Open – loop Control System) v i các ph n t  sau:ể ở ớ ầ ử
  Ph n t  đ a tín hi u : nh n nh ng giá tr  c a đ i l ng v t lýầ ử ư ệ ậ ữ ị ủ ạ ượ ậ  

nh  đ i l ng vào, là ph n t  đ u tiên c a m ch đi u khi n. Víư ạ ượ ầ ử ầ ủ ạ ề ể  
d : van đ o chi u, r le áp su t.ụ ả ề ơ ấ

  Ph n t  x  lý tín hi u: X  lý tín hi u nh n vào theo m t quy t cầ ử ử ệ ử ệ ậ ộ ắ  
logic nh t đ nh, làm thay đ i tr ng thái c a ph n t  đi u khi n.ấ ị ổ ạ ủ ầ ử ề ể  
Ví d : van đ o chi u, van ti t l u, van logic OR ho c AND.ụ ả ề ế ư ặ

  C  c u ch p hành: thay đ i tr ng thái c a đ i t ng đi u khi n,ơ ấ ấ ổ ạ ủ ố ượ ề ể  
là đ i l ng ra c a m ch đi u khi n. Ví d : xilanh, đ ng c  khíạ ươ ủ ạ ề ể ụ ộ ơ  
nén.

1. Van đ o chi u: ả ề  
Van đ o chi u có nhi m v  đi u khi n dòng năng l ng b ng cáchả ề ệ ụ ề ể ượ ằ  

đóng, m  hay chuy n đ i v  trí, đ  thay đ i h ng c a dòng năng l ng. ở ể ổ ị ể ổ ướ ủ ượ
Nguyên lý ho t đ ng:ạ ộ

a) Van đ o chi u 3/2:ả ề  
Khi ch a có tín hi u đi n tác đ ng vào c a (12), thì c a (1) b  ch n vàư ệ ệ ộ ử ử ị ặ  

c a (2) n i v i c a (3). Khi có tín hi u đi n tác đ ng vào c a (12), nòng vanử ố ớ ử ệ ệ ộ ử  
s  d ch chuy n v  phía bên ph i, c a (1) n i v i c a (2) và c a (3) b  ch n.ẽ ị ể ề ả ử ố ớ ử ử ị ặ  
Tr ng h p tín hi u tác đ ng vào c a (12) m t đi, d i tác đ ng c a lò xo,ườ ợ ệ ộ ử ấ ướ ộ ủ  
nòng van tr  v  v  trí ban đ u. ở ề ị ầ

Ký hi uệ :
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M t s  van đ o chi u 3/2ộ ố ả ề

b) Van đ o chi u 5/2:ả ề  
      Khi ch a có tín hi u đi n tác đ ng vào c a (14), thì c a (3) b  ch n,ư ệ ệ ộ ử ử ị ặ  

c a (1) n i v i c a (2) và c a (4) n i v i c a (5). Khi có tín hi u đi n tácử ố ớ ử ử ố ớ ử ệ ệ  
đ ng vào c a (14) thì nòng van s  d ch chuy n sang ph i, c a (2) n i v i c aộ ử ẽ ị ể ả ử ố ớ ử  
(3) và c a (1) n i v i c a (4) còn c a (5) b  ch n. Khi tín hi u tác đ ng vàoử ố ớ ử ử ị ặ ệ ộ  
c a (14) m t đi thì d i tác đ ng c a lò xo nòng van tr  v  v  trí ban đ u.ử ấ ướ ộ ủ ở ề ị ầ

Ký hi uệ :
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M t s  van đ o chi u 5/2ộ ố ả ề
2. Van ti t l u:ế ư  

Van ti t l u có nhi m v  đi u ch nh l u l ng dòng ch y, t c là đi uế ư ệ ụ ề ỉ ư ượ ả ứ ề  
ch nh v n t c ho c th i gian ch y c a c  c u ch p hành. Ngoài ra van ti tỉ ậ ố ặ ờ ạ ủ ơ ấ ấ ế  
l u cũng có nhi m v  đi u ch n th i gian chuy n đ i v  trí c a van đ oư ệ ụ ề ỉ ờ ể ổ ị ủ ả  
chi u. Nguyên lý làm vi c c a van ti t l u là l u l ng dòng ch y qua vanề ệ ủ ế ư ư ượ ả  
ph  thu c vào s  thay d i ti t di n. ụ ộ ự ổ ế ệ

Van ti t l u m t chi u đi u ch nh b ng tay.ế ư ộ ề ề ỉ ằ
Nguyên lý ho t đ ngạ ộ :

Ti t di n ch y Aế ệ ả x thay đ i b ng đi u ch nh vít đi u ch nh b ng tay. Khiổ ằ ề ỉ ề ỉ ằ  
dong khí nén t  A qua B, lò xo đ y màng ch  xu ng và dòng khí nén ch  đi quaừ ẩ ắ ố ỉ  
ti t di n Aế ệ x. Khi dòng khí nén đi t  B sang A, áp su t khí nén th ng l c lò xoừ ấ ắ ự  
đ y màng ch n lên và nh  v y dong khí nén s  đi qua kho ng h  gi a mànhẩ ắ ư ậ ẽ ả ở ữ  
ch n và m t t a màng ch n, l u l ng không đ c đi u ch nhắ ặ ự ắ ư ượ ượ ề ỉ

Ký hi uệ :
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Van ti t l u m t chi uế ư ộ ề

3. Coâng taéc haønh trình ñieän - cô:   

Nguyên lí ho t đ ngạ ộ :
Bình thöôøng tieáp ñieåm 1 noái vôùi 2, khi con laên chaïm cöõ haønh 

trình, tieáp ñieåm 1 noái vôùi 4.

 Khi khoâng taùc ñoäng:

                                  

 Khi coù söï taùc ñoäng:

   2    4
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